
TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ 

  TỔ KHỐI MẦM - NHÀ TRẺ 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MẦM 

CHỦ ĐỀ 1: BẢN THÂN CỦA BÉ 

Thời gian: 3 tuần ( Từ ngày: 06/10– 24./10/2025) 

 

Tuần 1: CƠ THỂ BÉ (Từ ngày 06/10– 10/10/2025) 

Tuần 2: BÉ THÍCH GÌ  (Từ ngày 13/10 - 17/10/2025) 

Tuần 3: BÉ CẦN GÌ ĐỂ KHỎE MẠNH (Từ ngày 20/10 - 24/10/2025) 

 

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

 

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT 10: Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp 

tay-mắt. và sử dụng một số đồ dùng dụng cụ 

MT 11: Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-mắt trong một số 

hoạt động: 

+Xếp chồng 8-10 khối không đổ. 

+Vẽ hình tròn theo mẫu. 

+Cắt được 1 đoạn dài 10cm. 

+Tự cài, cời cúc. 

MT 18: Biết mặc trang phục phù hợp thời tiết. 
II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 45: Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật. 

MT 47: Biết họ, tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện. 
III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 57: Nghe, hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi 

MT 72: Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợi hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời 

nói, cử chỉ qua tranh ảnh…. 

IV. PHÁT TRIỂM THẨM MỸ 

MT 87: Nhận xét các sản phẩm tạo hình 

MT 90: Hát tự nhiên hát theo bài hát quen thuộc. 

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát. 
V. PHÁT TRIỄN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG  XÃ HỘI 
MT 96: Nói được tên tuổi, giới tính của bản thân, tên ba mẹ. 

MT 97: Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được. 
 

 

 

 

 



MẠNG NỘI DUNG 

 

Mục tiêu   Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

MT 10:  Thực hiện và phối 

hợp được các cử động của bàn 

tay, ngón tay, phối hợp tay-

mắt. và sử dụng một số đồ 

dùng dụng cụ 

- Xoay tròn cổ tay. 

+Gập đan ngón tay vào 

nhau, quay ngón tay cổ tay, 

cuộn cổ tay 

 

TDGH: Chuyền 

bóng bên phải, bên 

trái 
Tung bắt bóng với cô: 

bắt được 3 lần liền 

không rơi( khoảng cách 

2,5m) 

MT 11: Phối hợp được cử động 

bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-

mắt trong một số hoạt động: 

+Xếp chồng 8-10 khối không đổ. 

+Vẽ hình tròn theo mẫu. 

+Cắt được 1 đoạn dài 10cm. 

+Tự cài, cời cúc. 

-  Đan 

-Xếp chồng các hình khối 

khác nhau. 

- Xé, dán giấy  

-Sử dụng kéo, bút. 

-Cài, cởi cúc. 

- Tô vẽ nguệch ngoặc 

Giờ đón trả trẻ, TDS, 

GDLG, GDVS, khám 

tay 

MT18:  Biết mặc trang phục phù 

hợp thời tiết. 

- Cháu biết mặc quần áo ấm 

khi trời lạnh, biết mặc quần 

áo mát khi trời nóng nực, 

trời mưa biết mặc áo mưa, 

đội nón, che dù khi trời nắng 

 

Phát triển nhận thức 

MT 45: Sử dụng lời nói và 

hành động để chỉ vị trí của đồ 

vật 

-Xác định vị trí của đồ vật 

so với bản thân trẻ ( phía 

trên-phía dưới; phía trước-

phía sau; phía phải-phía 

trái ) 

LQVT:1 hay nhiều 

Ghép đôi 

Hình tròn, hình 

vuông 

MT 47:  Biết họ, tên, tuổi, giới 

tính của bản thân khi được hỏi, 

trò chuyện. 

- Họ tên, tuổi, giới tính, 

đặc điểm bên ngoài, sở 

thích của bản thân. 

-KPKH: Tìm hiểu về 

cơ thể của bé 

- Tìm hiểu về đặc 

điểm giới tính của bé 

- Trò chuyện cơ 

thể bé có những 

bộ phận nào. 
 

Phát triển ngôn ngữ 

MT 57 Nghe, hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi 

-Nhìn vào tranh minh họa 

và gọi tên các nhân vật. 

-Nghe, hiểu nội dung các 

câu đơn. 

-Nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, tục ngữ, 

câu đố, hò vè phù hợp với 

độ tuổi. 

PTNN:  Thơ 

“Tâm sự của cái mũi” 

- Chuyện cậu bé mũi 

dài” 

- Chuyện: “Gấu con 

bị đau răng”  



MT 72: Nhận biết cảm xúc vui, 

buồn, sợi hãi, tức giận, ngạc 

nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ 

qua tranh ảnh…. 

-Nhận biết 1 số trạng thái 

cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên ) qua 

nét mặt, cử chỉ, giọng nói, 

tranh ảnh  

 

Phát triển thẩm mỹ 

MT 87: -Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình 

- Trẻ biết quan sát các sản 

phẩm và nhận xét theo ý 

kiến của mình. 
 

- Tạo hình:  Tô màu 

bé trai, bé gái 

- Tộ màu ngôi nhà 

của bé 

- Trang trí khăn mùi 

soa 

- Dạy hát “Rửa mặt 

như mèo” 

MT 90: Hát tự nhiên hát theo bài 

hát quen thuộc. 

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài 

hát. 

- Bộc lộ cảm xúc khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài 

hát, các bản nhạc gần gũi ( 

dân ca, nhạc thiếu nhi ) 

 

Phát triển tình cảm – xã hội 

MT 96:  -Nói được tên tuổi, giới 

tính của bản thân, tên ba mẹ 

-Tên, tuổi, giới tính của bản 

thân, ba mẹ.  

MT 97: Nói được điều bé thích, 

không thích, những việc gì bé có 

thể làm được. 

- Sở thích, khả năng của bản 

thân 

-   HĐVC, Thực hiện 

mọi lúc mọi nơi, 

trong mọi hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

 “BẢN THÂN CỦA BÉ” (3 tuần) 

(Từ ngày 6/10 đến ngày 24/10/2025) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 1: Cơ thể bé  

(Từ 06/10-> 10/10/2025)  

  

BẢN THÂN CỦA BÉ 

3 tuần 

 

Tuần  2: Bé thích gì? 

(Từ 13/10/2025 - 17/10/2025) 

 

 

          Tuần 3: Bé cần gì  để khỏe mạnh 

(Từ 20/10/2025 - 24/10/2025) 

 



3. MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NHÁNH ( 3 Tuần) 

 

          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 

                    CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 4: CƠ THỂ CỦA BÉ  
                                     ( Thực hiện từ ngày 06/10-> 10/10/2025) 

 

Mục tiêu   Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

MT 10:  Thực hiện và phối hợp 

được các cử động của bàn tay, 

ngón tay, phối hợp tay-mắt. và 

sử dụng một số đồ dùng dụng 

cụ 

- Xoay tròn cổ tay. 

+Gập đan ngón tay vào nhau, 

quay ngón tay cổ tay, cuộn 

cổ tay 

 

TDGH: Chuyền 

bóng bên phải, bên 

trái 
 

MT 11: Phối hợp được cử động 

bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-

mắt trong một số hoạt động: 

+Xếp chồng 8-10 khối không đổ. 

+Vẽ hình tròn theo mẫu. 

+Cắt được 1 đoạn dài 10cm. 

+Tự cài, cời cúc. 

-  Đan 

-Xếp chồng các hình khối 

khác nhau. 

- Xé, dán giấy  

-Sử dụng kéo, bút. 

-Cài, cởi cúc. 

- Tô vẽ nguệch ngoặc 

Giờ đón trả trẻ, 

TDS, GDLG, 

GDVS, khám tay 

MT18:  Biết mặc trang phục phù 

hợp thời tiết. 

- Cháu biết mặc quần áo ấm 

khi trời lạnh, biết mặc quần 

áo mát khi trời nóng nực, trời 

mưa biết mặc áo mưa, đội 

nón, che dù khi trời nắng 

 

Phát triển nhận thức 

MT 45: Sử dụng lời nói và 

hành động để chỉ vị trí của đồ 

vật 

-Xác định vị trí của đồ vật 

so với bản thân trẻ ( phía 

trên-phía dưới; phía trước-

phía sau; phía phải-phía 

trái ) 

LQVT:1 hay nhiều 
 

MT 47:  Biết họ, tên, tuổi, giới 

tính của bản thân khi được hỏi, 

trò chuyện. 

- Họ tên, tuổi, giới tính, 

đặc điểm bên ngoài, sở 

thích của bản thân. 

-KPKH: Tìm hiểu 

về cơ thể của bé 
 

Phát triển ngôn ngữ 

MT 57 Nghe, hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi 

-Nhìn vào tranh minh họa 

và gọi tên các nhân vật. 

-Nghe, hiểu nội dung các 

câu đơn. 

-Nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, tục ngữ, 

câu đố, hò vè phù hợp với 

độ tuổi. 

PTNN:  Thơ 

“Tâm sự của cái 

mũi” 

  



MT 72: Nhận biết cảm xúc vui, 

buồn, sợi hãi, tức giận, ngạc nhiên 

qua nét mặt, lời nói, cử chỉ qua 

tranh ảnh…. 

-Nhận biết 1 số trạng thái 

cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên ) qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh 

ảnh  

 

Phát triển thẩm mỹ 

MT 87: -Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình 

- Trẻ biết quan sát các sản 

phẩm và nhận xét theo ý 

kiến của mình. 
 

- Tạo hình:  Tô màu 

mũ bạn bé trai, bé 

gái 
 

MT 90: Hát tự nhiên hát theo bài 

hát quen thuộc. 

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài 

hát. 

- Bộc lộ cảm xúc khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài 

hát, các bản nhạc gần gũi ( 

dân ca, nhạc thiếu nhi ) 

- GDAN: Dạy hát 

“Rửa mặt như mèo” 

Phát triển tình cảm – xã hội 

MT 96:  -Nói được tên tuổi, giới 

tính của bản thân, tên ba mẹ 

-Tên, tuổi, giới tính của bản 

thân, ba mẹ.  

MT 97: Nói được điều bé thích, 

không thích, những việc gì bé có 

thể làm được. 

- Sở thích, khả năng của bản 

thân 

-   HĐVC, Thực 

hiện mọi lúc mọi 

nơi, trong mọi hoạt 

động 

 

 

CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 5: BÉ THÍCH GÌ? 

 (Thực hiện từ  ngày 13/10 -> 17/10/2025) 

 

Mục tiêu   Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

MT 10:  Thực hiện và phối 

hợp được các cử động của 

bàn tay, ngón tay, phối hợp 

tay-mắt. và sử dụng một số 

đồ dùng dụng cụ 

- Xoay tròn cổ tay. 

+Gập đan ngón tay vào 

nhau, quay ngón tay cổ 

tay, cuộn cổ tay 

 

TDGH: Tung bắt bóng 

với cô: bắt được 3 lần liền 

không rơi( khoảng cách 

2,5m) 

MT 11: Phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón tay, phối 

hợp tay-mắt trong một số hoạt 

động: 

+Xếp chồng 8-10 khối không 

đổ. 

+Vẽ hình tròn theo mẫu. 

+Cắt được 1 đoạn dài 10cm. 

+Tự cài, cời cúc. 

-  Đan 

-Xếp chồng các hình khối 

khác nhau. 

- Xé, dán giấy  

-Sử dụng kéo, bút. 

-Cài, cởi cúc. 

- Tô vẽ nguệch ngoặc 

Giờ đón trả trẻ, TDS, 

GDLG, GDVS, khám tay 

MT18:  Biết mặc trang phục 

phù hợp thời tiết. 

- Cháu biết mặc quần áo 

ấm khi trời lạnh, biết mặc 

quần áo mát khi trời nóng 

 



nực, trời mưa biết mặc áo 

mưa, đội nón, che dù khi 

trời nắng 

Phát triển nhận thức 

MT 45: Sử dụng lời nói và 

hành động để chỉ vị trí của đồ 

vật 

-Xác định vị trí của đồ 

vật so với bản thân trẻ ( 

phía trên-phía dưới; phía 

trước-phía sau; phía 

phải-phía trái ) 

LQVT: Ghép đôi 
 

MT 47:  Biết họ, tên, tuổi, 

giới tính của bản thân khi 

được hỏi, trò chuyện. 

- Họ tên, tuổi, giới tính, 

đặc điểm bên ngoài, sở 

thích của bản thân. 

-KPKH: Tìm hiểu về 

đặc điểm giới tính của bé 

Phát triển ngôn ngữ 

MT 57 Nghe, hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

-Nhìn vào tranh minh 

họa và gọi tên các nhân 

vật. 

-Nghe, hiểu nội dung các 

câu đơn. 

-Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò vè 

phù hợp với độ tuổi. 

PTNN:  Chuyện 

“Cậu bé mũi dài” 

  

MT 72: Nhận biết cảm xúc 

vui, buồn, sợi hãi, tức giận, 

ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, 

cử chỉ qua tranh ảnh…. 

-Nhận biết 1 số trạng thái 

cảm xúc ( vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc nhiên ) 

qua nét mặt, cử chỉ, giọng 

nói, tranh ảnh  

 

Phát triển thẩm mỹ 

MT 87: -Nhận xét các sản 

phẩm tạo hình 

- Trẻ biết quan sát các 

sản phẩm và nhận xét 

theo ý kiến của mình. 
 

- Tạo hình: Tô màu ngôi 

nhà của bé 
 

MT 90: Hát tự nhiên hát theo 

bài hát quen thuộc. 

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài 

hát. 

- Bộc lộ cảm xúc khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài 

hát, các bản nhạc gần gũi ( 

dân ca, nhạc thiếu nhi ) 

- GDAN: Dạy hát “Tay 

thơm tay ngoan” 

Phát triển tình cảm – xã hội 

MT 96:  -Nói được tên tuổi, 

giới tính của bản thân, tên ba 

mẹ 

-Tên, tuổi, giới tính của 

bản thân, ba mẹ. 
 

MT 97: Nói được điều bé thích, 

không thích, những việc gì bé 

có thể làm được. 

- Sở thích, khả năng của 

bản thân 

-   HĐVC, Thực hiện 

mọi lúc mọi nơi, trong 

mọi hoạt động 

 



CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 6: BÉ CẦN GÌ ĐỂ KHỎE MẠNH  

(Thực hiện từ ngày 20/10/2025 - 24/10/2025) 

 

Mục tiêu   Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

MT 10:  Thực hiện và phối 

hợp được các cử động của bàn 

tay, ngón tay, phối hợp tay-

mắt. và sử dụng một số đồ 

dùng dụng cụ 

- Xoay tròn cổ tay. 

+Gập đan ngón tay vào 

nhau, quay ngón tay cổ tay, 

cuộn cổ tay 

 

TDGH: Ném xa bằng 1 

tay 

 

MT 11: Phối hợp được cử động 

bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-

mắt trong một số hoạt động: 

+Xếp chồng 8-10 khối không 

đổ. 

+Vẽ hình tròn theo mẫu. 

+Cắt được 1 đoạn dài 10cm. 

+Tự cài, cời cúc. 

-  Đan 

-Xếp chồng các hình khối 

khác nhau. 

- Xé, dán giấy  

-Sử dụng kéo, bút. 

-Cài, cởi cúc. 

- Tô vẽ nguệch ngoặc 

Giờ đón trả trẻ, TDS, 

GDLG, GDVS, khám 

tay 

MT18:  Biết mặc trang phục 

phù hợp thời tiết. 

- Cháu biết mặc quần áo 

ấm khi trời lạnh, biết mặc 

quần áo mát khi trời nóng 

nực, trời mưa biết mặc áo 

mưa, đội nón, che dù khi 

trời nắng 

 

Phát triển nhận thức 

MT 45: Sử dụng lời nói và 

hành động để chỉ vị trí của đồ 

vật 

-Xác định vị trí của đồ 

vật so với bản thân trẻ ( 

phía trên-phía dưới; phía 

trước-phía sau; phía phải-

phía trái ) 

LQVT: Hình tròn, hình 

vuông 

MT 47:  Biết họ, tên, tuổi, 

giới tính của bản thân khi 

được hỏi, trò chuyện. 

- Họ tên, tuổi, giới tính, 

đặc điểm bên ngoài, sở 

thích của bản thân. 

-KPKH:  

- Trò chuyện cơ 

thể bé có những 

bộ phận nào. 
 

Phát triển ngôn ngữ 

MT 57 Nghe, hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi 

-Nhìn vào tranh minh họa 

và gọi tên các nhân vật. 

-Nghe, hiểu nội dung các 

câu đơn. 

-Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò vè phù 

hợp với độ tuổi. 

PTNN:  Chuyện: “Gấu 

con bị đau răng”  



MT 72: Nhận biết cảm xúc vui, 

buồn, sợi hãi, tức giận, ngạc 

nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ 

qua tranh ảnh…. 

-Nhận biết 1 số trạng thái 

cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên ) qua 

nét mặt, cử chỉ, giọng nói, 

tranh ảnh  

 

Phát triển thẩm mỹ 

MT 87: -Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình 

- Trẻ biết quan sát các sản 

phẩm và nhận xét theo ý 

kiến của mình. 
 

- Tạo hình: Trang trí 

khăn mùi soa 
 

MT 90: Hát tự nhiên hát theo 

bài hát quen thuộc. 

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài 

hát. 

- Bộc lộ cảm xúc khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài 

hát, các bản nhạc gần gũi ( 

dân ca, nhạc thiếu nhi ) 

GDAN: Dạy hát 

“Đường và chân” 

Phát triển tình cảm – xã hội 

MT 96:  -Nói được tên tuổi, giới 

tính của bản thân, tên ba mẹ 

-Tên, tuổi, giới tính của bản 

thân, ba mẹ.  

MT 97: Nói được điều bé thích, 

không thích, những việc gì bé có 

thể làm được. 

- Sở thích, khả năng của 

bản thân 

-   HĐVC, Thực hiện 

mọi lúc mọi nơi, trong 

mọi hoạt động 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 

        CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 4: CƠ THỂ CỦA BÉ  
                                 ( Thực hiện từ ngày 06/10-> 10/10/2025) 

 

Hoạt 

Động 

Thứ 2 

06/10/2025 

Thứ 3 

07/10/2025 

Thứ 4 

08/10/2025 

Thứ 5 

9/10/2025 

Thứ 6 

10/10/2025 

 

 

Đón Trẻ 

- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ qs góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh để trẻ biết tên những danh 

lam thắng cảnh của quê hương mình đang ở , sinh ra, đặc điểm xã hội, ngành nghề chính, đặc 

sản các món ăn, các dân tộc ở quê trẻ. 

-Phát triển  khả năng dẫn dắt mô tả, kể lại và so sánh bằng ngôn ngữ mạch lạc 

TDS Tập kết hợp bài hát “Đu quay”. 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: đặc 

điểm của bạn 

trai 

 TCVĐ: Tạo 

dáng 

- Chơi tự do 

- Thử nghiệm  

“Câu cá băng” 

TCVĐ : Cướp 

cờ 

-Chơi tự do  

- Quan sát: đặc 

điểm của bạn gái  

TCVĐ: Tạo dáng   

- Chơi tự do 

 

- Thí nghiệm: 

Cầu vòng 

TCVĐ:  Cướp 

cờ 
-Chơi tự do  

Quan sát: so sánh 

đặc điểm bạn trai, 

bạn gái  

- TCVĐ: Tạo dáng 

- Chơi tự do 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoat 

động 

học 

PTNT 

KPKH: Tìm 

hiểu về cơ thể 

của bé 

PTTC 

TDGH: Chuyền 

bóng  bên phải, 

bên  trái 

PTTM 

TH: Tô màu mũ 

bé trai, mũ bé 

gái( trang 5) 

PTNN 

LQVH:  “Tâm sự 

 của cái mũi” 

PTNT 

LQVT: 1  và 

nhiều 

 

      PTTM 

GDAN 

Dạy hát: 

Rửa mặt như 

mèo 

Hoạt 

động vui  

chơi 

- Góc phân vai : Chơi bán hàng (Trọng tâm thứ hai) 

- Góc xây dựng : Xây nhà – Xếp đường đi về nhà bé (Trọng tâm thứ ba) 

- Góc nghệ thuật : Tô màu tranh bạn trai bạn gái, nặn bạn trai, bạn gái (Trọng tâm thứ tư) 

- Góc học tập : Xem truyện bạn trai bạn gái, chọn trang phục cho bạn trai bạn gái. Làm quen 

với chữ cái (a, ă,â: tiêt 1) (Trọng tâm thứ năm) 

- Góc thiên nhiên: Chơi làm bánh (Trọng tâm thứ sáu) 

Vệ sinh 

Ăn ngủ 

trƣa 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

 

Hoạt 

động 

chiều 

Học ngoại 

khóa: Anh 

văn 

-Trò chơi 

mới: 

 

  Học Ngoại 

khóa : Nhịp 

điệu 

 

 

Học ngoại 

khóa: Anh văn 

- THNTH: 

+ Tô bé trai, 

bé gái 

+ Nặn: bé trai, 

bé gái 

+ Vẽ: bé trai, 

bé gái  

+  Dán bé trai, 

bé gái  

  Học Ngoại 

khóa : Nhịp 

điệu 

-  Ôn: thao tác 

rửa tay 

 

-Sinh hoạt tập thể 

Hát theo chủ đề 

Hoạt động nêu gƣơng 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

Trả trẻ 

 

 

 

- Cô kiểm tra quần áo, đầu tóc gọn gàng trước khi ra về 

- Nhắc chào cô, chào ba, mẹ 

- Cho trẻ chơi tự do, trò chuyện về những điều trẻ học trong ngày, trao đổi với Phụ 

huynh các thông tin cần thiết trong ngày (nếu có). 

Lễ giáo Trẻ: Thực hiện nếp sống văn minh 

Cô: Nêu cao tinh thần trach nhiệm trong công việc 

LĐVS - Chăm sóc vườn cây của bé 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5 

CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 5: BÉ THÍCH GÌ? 

 (Thực hiện từ  ngày 13/10 -> 17/10/2025) 
 

Hoạt 

Động 
Thứ 2 

13/10/2025 

Thứ 3 

14/10/2025 

Thứ 4 

15/10/2025 

Thứ 5 

16/10/2025 

Thứ 6 

17/10/2025 

 

 

Đón Trẻ 

- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát  góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh để trẻ biết tên những 

danh lam thắng cảnh của quê hương mình đang ở , sinh ra, đặc điểm xã hội, ngành nghề chính, 

đặc sản các món ăn, các dân tộc ở quê trẻ. 

-Phát triển  khả năng dẫn dắt mô tả, kể lại và so sánh bằng ngôn ngữ mạch lạc 

TDS Tập kết hợp bài hát “Nắng sớm”. 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: Dừa 

cạn 

TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

- Chơi tự do 

-Thử nghiệm: 

Hạt gạo nhảy 

múa 

TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

-Chơi tự do  

- Quan sát: 

Hoa ngũ sắc 

TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự do 

 

Thử nghiệm: Hoa 

giấy nở trong 

nước 

TCVĐ: Nhảy bao 

bố 

 
-Chơi tự do  

Quan sát : Dừa cạn 

TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

- Chơi tự do 

 

 

 

Hoat 

động 

học 

PTNT 

KPKH: Tìm 

hiểu về đặc 

điểm giới tính 

của bé  

PTTC 

TDGH: Tung 

bắt bóng với cô : 

bắt được 3 lần 

liền không rơi ( 

khoảng cách 

2,5m) 

PTTM 

TH: Tô nhà 

ngôi nhà của bé 

(trang 8) 

      PTNN 

LQVH:    
“Chuyện cậu 

bé mũi dài” 

 

PTNT 

LQVT: Ghép đôi 

 

        PTTM 

GDAN: 
Dạy vận động: Tay 

thơm tay ngoan 

 

Hoạt 

động vui  

chơi 

- Góc phân vai: Chơi gia đình tổ chức sinh nhật (Trọng tâm thứ hai) 

- Góc xây dựng: Xây nhà của bé  (Trọng tâm thứ ba) 

- Góc học tập: Cho trẻ xếp nhà từ các hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, ghép tranh từ 

những miếng ghép có hình dạng khác nhau. Làm quen chữ cái (a, ă, â: tiết 2).(Trọng tâm thứ 

tư) 

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài hát theo chủ điểm. Dán thiệp tặng bạn. (Trọng tâm thứ 

năm) 

- Góc nhiên nhiên: Chăm sóc cây (Trọng tâm thứ sáu) 

Vệ sinh 

Ăn ngủ 

trƣa 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 



 

       

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 

CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 6: BÉ CẦN GÌ ĐỂ KHỎE MẠNH  

(Thực hiện từ ngày: 20/10/2025- 24/10/2025) 
 

 

Hoạt 

động 

chiều 

Học ngoại 

khóa: Anh 

văn 

-Dạy : ô tô 

và chim sẻ 

 

  Học ngoại 

khóa: Nhịp 

điệu 

 

 

 

Học ngoại 

khóa: Anh văn 

- THNTH: 

+ Tô bé trai, 

bé gái 

+ Nặn: bé trai, 

bé gái 

+ Vẽ: bé trai, 

bé gái  

+  Dán bé trai, 

bé gái  

Học ngoại khóa: 

Nhịp điệu 

  Ôn: thao tác 

rửa tay 

 

Sinh hoạt tập thể 

- Lau dọn các kệ, góc 

Hoạt động nêu gƣơng 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

Trả trẻ 

 

 

 

- Cô kiểm tra quần áo, đầu tóc gọn gàng trước khi ra về 

- Nhắc chào cô, chào ba, mẹ 

- Cho trẻ chơi tự do, trò chuyện về những điều trẻ học trong ngày, trao đổi với Phụ 

huynh các thông tin cần thiết trong ngày (nếu có). 

Lễ giáo Trẻ: Thực hiện nếp sống văn minh 

Cô: Nêu cao tinh thần trach nhiệm trong công việc 

LĐVS - Chăm sóc vườn cây của bé 

Hoạt 

Động 

Thứ 2 

20/10/2025 

Thứ 3 

21/10/2025 

Thứ 4 

22/10/2025 

Thứ 5 

23/10/2025 

Thứ 6 

24/10/2025 

 

 

Đón Trẻ 

- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ qs góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh để trẻ biết tên những danh 

lam thắng cảnh của quê hương mình đang ở , sinh ra, đặc điểm xã hội, ngành nghề chính, đặc 

sản các món ăn, các dân tộc ở quê trẻ. 

-Phát triển  khả năng dẫn dắt mô tả, kể lại và so sánh bằng ngôn ngữ mạch lạc 

TDS Tập kết hợp theo bài hát “ Nào ta cùng tập thể dục”. 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: vườn 

rau 

TCVĐ:  Mèo 

và chim sẽ 

-Chơi tự do 

 

Thử nghiệm: Đồ 

chơi nhảy lên 

TCVĐ: Trời 

nắng, trời mưa 

-Chơi tự do 

 

Quan sát: dạo 

chơi vườn 

trường 

TCVĐ:  Mèo 

và chim sẽ 

-Chơi tự do 

 

 thử nghiệm: Vũ 

điệu của sữa 

TCVĐ: Trời 

nắng, trời mưa 

-Chơi tự do 

 

- Quan sát: Vườn 

rau 

TCVĐ:   Mèo và 

chim sẽ 

-Chơi tự do 

 



 

 

 

 

 

Hoat 

động 

học 

PTNT 

KPKH: Trò 

chuyện cơ 

thể bé có những 

bộ phận nào 

NDLGTH: Bảo  

vệ bản thân 

PTTC 

TDGH: Ném xa 

bằng một tay 

PTTM 

TH:Trang trí 

khăn mùi soa 

(trang 6) 

 

PTNN 

LQVH: 

Chuyện: “Gấu 

con bị đau 

răng” 

 

PTNT 

LQVT: Hình 

tròn-  hình vuông 

      PTTM 

GDAN 

Hát vận động: 

Đường và chân 

 

Hoạt 

động vui  

chơi 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, tổ chức sinh nhật cho bạn (Trọng tâm thứ hai) 

 - Gió xây dựng: Xây trường học (Trọng tâm thứ ba) 

 - Góc nghệ thuật: Dán cây xanh, làm thiệp tặng bạn (Trọng tâm thứ tư) 

 - Góc học tập: Dán hình cơ thể bé, chơi đổ xúc sắc. Làm quen chữ cái (a, ă,â: tiết 3) (Trọng 

tâm thứ năm) 

 - Góc thiên nhiên: Xếp hình bằng vỏ sò, làm các con vật bằng lục bình, lá mít (Trọng tâm thứ 

sáu) 

Vệ sinh 

Ăn ngủ 

trƣa 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

 

Hoạt 

động 

chiều 

Học ngoại 

khóa: Anh 

văn 

Trò chơi mới  

  Học ngoại 

khóa: Nhịp 

điệu 

 

 

 

Học ngoại 

khóa: Anh văn 

- THNTH: 

+ Tô bé trai, 

bé gái 

+ Nặn: bé trai, 

bé gái 

+ Vẽ: bé trai, 

bé gái  

+  Dán bé trai, 

bé gái  

Học ngoại khóa: 

Nhịp điệu 

-  Ôn: thao tác 

rửa tay 

 

-Sinh hoạt tập thể 

Hát theo chủ đề 

Hoạt động nêu gƣơng 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

Trả trẻ 

 

 

 

- Cô kiểm tra quần áo, đầu tóc gọn gàng trước khi ra về 

- Nhắc chào cô, chào ba, mẹ 

- Cho trẻ chơi tự do, trò chuyện về những điều trẻ học trong ngày, trao đổi với Phụ 

huynh các thông tin cần thiết trong ngày (nếu có). 

Lễ giáo Trẻ: Thực hiện nếp sống văn minh 

Cô: Nêu cao tinh thần trach nhiệm trong công việc 

LĐVS - Chăm sóc vườn cây của bé 



Bình Dương, ngày 26 tháng 9 năm 2025 

P. HIỆU TRƢỞNG 

 

 

Bình Dương, ngày 25 tháng 9 năm 2025 

TỔ TRƢỞNG 

 
 

Nguyễn Thị Nhiều 
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